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CÂU HỎI THAM KHẢO 
Rung chuông vàng “Phát huy truyền thống - Viết tiếp sử vàng”

Câu 1: Đây từng là căn cứ đầu tiên của tỉnh Biên Hòa được xây dựng vào tháng 2/1946, bạn hãy cho biết địa danh trên là:


A). Chiến khu Đ    
C). Căn cứ Bưng Sình   


B). Căn cứ Bình Sơn
D).Căn cứ nước Trong.

Câu 2: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã trải qua mấy đời tổng thống?



A). 5 đời

C). 3 đời



B). 4 đời

D). 2 đời

Câu 3: Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định còn có tên gọi khác là gì?


A). Chiến dịch Việt Bắc  
C). Chiến dịch Hồ Chí Minh 


B). Chiến dịch Buôn Mê Thuột  
D). Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 4: Căn cứ tổng hành dinh khu 7 còn có tên gọi khác là:


A). Chiến khu Việt Bắc   
C). Chiến khu A

B). Chiến Khu Rừng Sát  
D). Chiến khu Đ
Câu 5: Ngày 16/4/1975 ta đập tan phòng tuyến phòng thủ từ xa của địch ở:



A) Xuân Lộc   

C) Phan Rang  



B) Nha Trang      

D) Huế                  
Câu 6: Cờ giải phóng tung bay trên cột cờ cao nhất của dinh Độc lập trong thời gian?


A). 11h20 ngày 30/4/1975  
C). 11h40 ngày 30/4/1975 


B). 11h30 ngày 30/4/1975  
D).  11h50 ngày 30/4/1975
Câu 7: Trong Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tổng thống Mỹ Kennơdi chính thức sử dụng công thức nào để đánh phá cách mạng Việt Nam nhưng cuối cùng chúng cũng bị quân và dân ta đánh bại. Bạn hãy cho biết tên của công thức này?


A). Lực lượng ngụy + vũ khí và cố vấn Mỹ


B). Lực lượng ngụy + vũ khí và chính quyền tay sai


C). Lực lượng ngụy + Vũ khí


D). Lực lượng ngụy + Chính quyền tay sai
Câu 8: "Miền rừng núi Đông Nam bộ và Khu VI đối với Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long có vị trí tương tự như khu căn cứ Việt Bắc đối với Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp." là câu nói của ai khi nói về Chiến khu Đ:


A). Đại tướng Võ Nguyên Giáp   
C). Đ/c Lê Duẩn  


B). Đ/c Phạm Hùng  
D). Trung tướng nguyễn Bình.

Câu 9: Mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng’’ là của ai?



A). Đ/c Phạm Văn Đồng

C).  Đ/c Lê Duẩn



B). Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

D).  Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Câu 10: 1975 chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định theo tư tưởng chỉ đạo "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" với tốc độ "một ngày bằng……năm".


A). 10 năm  
C). 9 năm  


B). 20 năm   
D). 7 năm 

Câu 11: Tên của một chiến dịch đã mở màn cho đại thắng mùa xuân 1975?



A). Chiến dịch Tây Nguyên

C). Chiến dịch Huế - Đà Nẵng



B). Chiến dịch Trị - Thiên

D). Chiến dịch Tây Nguyên - Đà Nẵng
Câu 12: Bạn hãy cho biết chiến dịch Tây Nguyên diễn ra trong thời gian nào?



A). Từ 4/3 đến 3/4/1975
C). Từ 7/3 đến 3/4/1975



B). Từ 4/3 đến 7/3/1975
D). Từ 16/3 đến 15/3/1975
Câu 13: Chiến dịch giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được quyết định vào thời điểm nào?


A).  Ngày 4/4/1975
C). Ngày 24/4/1975


B). Ngày 14/4/1975
D). Ngày 23/4/1975

Câu 14: Bản tuyên bố được phát trên đài phát thanh Sài Gòn lú 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 với nội dung là gì?


A). Tổng thống Dương Văn Minh từ chức.

B). Tuyên bố kêu gọi hai bên ngưng bắn và kí thỏa thuận.


C). Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức.


D). Tuyên bố kêu gọi đơn phương ngưng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng.
Câu 15: Người ký quyết định đổi tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định thành Chiến dịch Hồ Chí Minh là ai?


A). Đại tướng Võ Nguyên Giáp
C). Đ/c Phạm Văn Đồng


B). Đ/c Đỗ Mười
D). Đ/c Lê Duẩn 

Câu 16: Chiến thắng Xuân Lộc giành hoàn toàn thắng lợi vào thời gian nào?



A). 1h sáng ngày 21/4/1975  
C). 3h sáng ngày 23/4/1975  



B). 2h sáng ngày 22/4/1975 
D). 4h sáng ngày 25/4/1975.

Câu 17: Tên của người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập?



A). Đ/c Bùi Quang Thận
C). Đ/c Thái Bá Minh



B). Đ/c Lữ Văn Hỏa
D). Đ/c Nguyễn Văn Kỷ
Câu 18: Chiến khu Đ là trung tâm kháng chiến, là nơi ra đời và phát triển của các lực lượng……..miền Đông Nam bộ:


A). Vũ trang  
C). Đội dân quân tự vệ  


B). Đội quân du kích tóc dài  
D) cả ba điều đúng.

Câu 19: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Tư lệnh của Chiến dịch Hồ Chí Minh là ai?


A). Đại tướng Văn Tiến Dũng
C). Đại tướng Hoàng Văn Thái


B). Đại tướng Võ Nguyên Giáp
D). Đại tướng Lê Trọng Tấn

Câu 20:  Vào thời điểm năm 1975 đơn vị hành chính tỉnh Long Khánh gồm hai quận đó là:


A). Xuân Lộc và Tân Phú  
C). Xuân Lộc và Thủ Thiêm  


B). Xuân Lộc và Định Quán   
D). Xuân Lộc và Bà Biên.

Câu 21: Chiến dịch Hồ Chí Minh với tư tưởng gồm 8 chữ “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ,…..” chữ còn lại là


A). Chiến thắng  
C). Chắc thắng   


B). Toàn thắng   
D). Thắng lợi

Câu 22: Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đội ta bao vây áp sát tiến vào Sài Gòn theo mấy hướng tấn công ?


A). Ba hướng: Tây, Nam, Bắc


B). Bốn Hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc


C). Năm Hướng: Đông, Tây, Tây Nam, Đông Nam, Bắc


D). Hai hướng: Tây Bắc, Tây Nam

Câu 23: Bản tuyên bố được phát trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 với nội dung là gì?


A). Tổng thống Dương Văn Minh từ chức.

B). Tuyên bố kêu gọi hai bên ngưng bắn và kí thỏa thuận.


C). Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức.


D). Tuyên bố kêu gọi đơn phương ngưng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng.

Câu 24: Ông là Phó tư lệnh của Chiến dịch Hồ Chí Minh được Bộ tư lệnh phân công trực tiếp xuống chỉ đạo Chiến dịch Xuân Lộc ông là:


A). Trung tướng Lê Đức Anh
 C). Trung tướng Lê Trọng Tấn

B). Trung tướng Đinh Đức Thiện
D). Thượng tướng Trần Văn Trà.

Câu 25: Chiến khu Đ trở thành “…………….” đón nhận cán bộ, bộ đội, vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm… của hậu phương lớn miền Bắc gửi vào chiến trường Nam bạn hãy cho biết chỗ trống đó là


A). Trạm trung chuyển   
C). Nơi huấn luyện  


B). Nơi đào tạo 
D). cả ba điều sai.

Câu 26: Chiến khu Đ là cơ quan đẩu não quan trọng của chiến trường


A). Miền Nam
C). Miền Bắc trung bộ 


B). Miền Bắc 
D). a,b,c đều đúng

Câu 27: Uây – en (Wey and) viên tướng bốn sao của Mỹ, Tư lệnh cuối cùng của đạo quân viễn chinh Mỹ tại Miền Nam Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng tuyến Xuân Lộc “Phải bằng mọi giá cố thủ Xuân Lộc vì mất Xuân Lộc là mất…)


A). Vũng Tàu  
C). Bình Phước 

B). Sài Gòn  
D). Phan Rang

Câu 28: Đại tướng Văn Tiến Dũng được giao giữ chức vụ gì trong Chiến dịch Hồ Chí Minh:


A). Tham mưu trưởng  
C). Tổng Tư lệnh 


B) Phó Tư lệnh  
D). Chính Ủy
Câu 29: Ngày 8/4/1975, một phi công của quân đội Sài Gòn phản chiến, ném bom xuống Dinh Độc Lập. Bạn hãy cho biết tên người phi công này?



A). Nguyễn Thành Trung
C) Nguyễn Văn Lương



B). Lê Văn Phong
D) Nguyễn Văn Hiệu
Câu 30: Bức điện mang mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng Miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Bạn hãy cho biết người ký bức điện ấy là ai?



A). Đ/c Lê Duẩn
C). Đ/c Võ Nguyên Giáp



B). Đ/c Đỗ Mười
D). Đ/c Phạm Văn Đồng

Câu 31: Người ném bom Dinh Độc Lập ngày 8.4.1975 là phi công?

A). Phi công  Nguyễn Thành Trung  
C) Phi công Nguyễn Trung Thành  

B). Phi công Nguyễn Tuân  
D) phi công Phạm Tuấn

Câu 32: Chiến khu Đ là nơi sản sinh ra cách đánh mới đó là cách đánh gì?

A). Cách đánh du kích 
B). Cách đánh đặc công 
C). Cách đánh phủ vây
Câu 33: Tiếng súng đầu tiên mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh vào lúc mấy giờ? Ngày, tháng, năm nào?

A). 7 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 1975
C). 19 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 1975
B). 17 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 1975
D). 19 giờ, ngày 30 tháng 4 năm 1975

Câu 34: Người đã chỉ huy đặc công biệt động đánh dẫn đường cho quân ta vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ông là ai?


A). Thái Bá Minh
C). Trần Văn Quang


B). Nguyễn Văn Kỷ
D). Lữ Văn Hỏa

Câu 35: Đây là chiến dịch diễn ra từ ngày 9/4/1975 cho đến ngày 21/4/1975 đập tan cánh cửa thép phòng thủ phía Đông Sài gòn của địch.


A). Chiến dịch Xuân Lộc 
C). Chiến dịch Huế  


 B) Chiến dịch Hồ Chí Minh  
D). Chiến dịch giải phóng Buôn Mê thuột

Câu 36: Chiến dịch Xuân Lộc diễn ra trong thời gian nào?

A). từ ngày 8/4/1975 đến 21/4/1975
C). từ ngày 7/4/1975 cho 21/4/1975 


B). từ ngày 9/4/1975 đến 21/4/1975     
D). từ ngày 19/4/1975 đến  21/4/1975 

Câu 37: Chiến Khu Đ từng được ví như:


A). Tam giác sắt  
C). Ngã ba Đông dương  


B). Tứ giác vàng 
D). Tất cả điều saiCâu 
Câu 38: Cuộc tổng tiến công đánh chiếm Sài gòn diễn ra trong thời gian nào?


A). 14h ngày 25/4/1975 
C). 21h ngày 17/4/1975 


B). 17 giờ ngày 26/4/1975  
D) 10h sáng ngày 37/4/1975

Câu 39: Vào thời điểm năm 1975 đơn vị hành chính tỉnh Long Khánh gồm hai quận đó là:


A). Xuân Lộc và Tân Phú 
C). Xuân Lộc và Thủ Thiêm  


B). Xuân Lộc và Định Quán   
D). Xuân Lộc và Bà Biên.

Câu 40: 11h30 ngày 30/4/1975 chiếc xe tăng mang số hiệu… do chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy húc đổ cổng chính Dinh Độc lập:


A). 290
C). 190


B). 390
D). 490

Câu 41: Khu căn cứ TW Cục Miền Nam đứng chân ở Chiến khu Đ trong thời gian nào?


A). năm 1952 – 1960.
C). năm 1958 – 1961


B). năm 1955 - 1961 
D). năm 1961 – 1962  
Câu 42: Lời kêu gọi cả nước của Bác Hồ: “Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” được ra đời vào thời gian nào?


A). Ngày 5/7/1965
C). Ngày 25/7/1965

B). Ngày 20/7/1965
D). Ngày 26/5/1965
Câu 43:  Trận đánh nổi tiếng “phục kích giao thông” của lực lượng vũ trang Biên Hòa tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí là?


A). Trận đánh chiếm kho Long Bình


B). Trận đánh sân bay Biên Hòa


C). Trận La Ngà 2/48
Câu 44: Ngày 09/4/1975 Quân đoàn 4 nổ súng tấn công Xuân Lộc gồm 3 Sư đoàn:


A). Sư Đoàn: 6,7, 341    
C). Sư Đoàn: 12,345,6          


 B). Sư Đoàn: 6,7,8       
D). Sư Đoàn: 32,7,8

Câu 45: Hai chiến dịch lớn đánh dấu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ – Ngụy là?


A). Chiến dịch An Lão, chiến dịch Đồng Xoài

B). Chiến dịch Xuân Lộc, chiến dịch Bình Giã


C). Chiến dịch Bình Giã và chiến dịch Đồng Xoài 
Câu 46: Có một thành phố được giải phóng vào ngày 26/3/1975 trùng với ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đó là thành phố nào?


A). Đà Nẵng
C). Đắc Lắc


B). Huế
D). Nha Trang

Câu 47: Ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được sáng tác năm 1975 thể hiện niềm phấn khởi trước thắng lợi của nhân dân ta sau "Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông". Hãy cho biết ca khúc này của nhạc sĩ nào sáng tác?


A). Phạm Tuyên
C). Xuân Hồng


B). Phan Huỳnh Điểu
D). Phan Nhân

Câu 48: Đêm 13 rạng 14 tháng 4 năm 1975 ta đã tiêu diệt được 1 tiểu đoàn của chiến đoàn 52 ngụy và 1 chi đoàn xe bọc thép, ta đã đánh chiếm và giành thắng lợi:
A). Ngã Ba Dầu giây và Núi Thị
C). Ngã Ba Dầu giây và Tân Phú

B). Ngã Ba Dầu giây và Định Quán
D). Ngã Ba Dầu giây và Biên Hòa

Câu 49: Ngày 12/4/1975 chiến dịch Xuân Lộc chuyển từ đánh tiến công tiêu diệt địch ở Xuân Lộc sang

A). Đánh tiêu diệt địch vòng ngoài cắt đứt viện binh


B). Đánh tiêu diệt cơ quan đầu não của địch ở Xuân Lộc


C). Đánh nhanh thần tốc.



D). Vườn không nhà trống

Câu 50: Sáng ngày 21/4/1975, ta giải phóng Xuân Lộc thì đến 19h cùng ngày Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố.


A). Đầu hàng vô điều kiện
C). Tăng chi viện cho Long Khánh


B). Từ chức
D). Tất cả điều sai

